
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Bùi Duy Anh 20/04/2007 007 01

2 Nguyễn Vũ Minh Anh 03/01/2008 023 01

3 Trần Quỳnh Anh 31/07/2007 034 02

4 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 29/01/2008 035 02

5 Phạm Thái Anh 01/08/2008 036 02

6 Kulasabjira Nhật Bhuripat 04/06/2008 066 03

7 Lâm Kim Bửu 05/07/2008 067 03

8 Nguyễn Ngọc Châu 20/08/2008 075 03

9 Võ Anh Duy 05/03/2008 088 04

10 Lê Thị Kim Duyên 25/03/2008 093 04

11 Nguyễn Tuấn Đạt 30/07/2008 100 04

12 Trần Viết Hào 18/11/2008 116 05

13 Bùi Ngọc Ái Hân 12/03/2008 120 05

14 Trần Ngọc Thúy Hiền 20/10/2008 135 05

15 Hoàng Huấn 02/05/2008 145 06

16 Nguyễn Đức Huy 04/05/2008 151 06

17 Lê Nhật Huy 16/10/2008 154 06

18 Trần Nguyễn Quang Khải 08/10/2008 168 06

19 Nguyễn Hữu Khánh 26/08/2008 185 07

20 Dương Lê Minh Khoa 25/11/2008 203 08

21 Phan Quốc Khôi 15/01/2008 213 08

22 Lê Văn Hải Minh 25/09/2008 260 10

23 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/06/2008 286 11

24 Huỳnh Nghi 15/04/2008 289 11

25 Lê Nguyễn Phương Nghi 20/12/2008 291 11

26 Vũ Thanh Phương 13/09/2007 347 13

27 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 12/03/2008 359 13

28 Trần Thị Như Quỳnh 29/03/2008 364 13

29 Phạm Công Tâm 10/07/2008 372 14

30 Đào Ngọc Thanh 16/11/2008 377 14

31 Nguyễn Phúc Quý Thiên 04/10/2008 392 14

32 Trần Lê Khánh Tiên 03/10/2008 424 16

33 Nguyễn Bảo Trâm 08/02/2008 437 16

34 Phạm Nguyễn Phương Trinh 13/08/2008 456 17

35 Đinh Phan Bảo Trúc 26/03/2008 457 17

36 Phạm Minh Tuấn 13/04/2008 467 17

37 Trần Bùi Vĩnh Tường 09/06/2008 469 17

38 Nguyễn Thị Thanh Uyên 19/11/2007 471 17

39 Mai Nguyễn Hạo Văn 07/01/2008 473 17

40 Lưu Chí Vĩnh 16/12/2008 479 18

41 Tạ Văn Vương 18/05/2008 480 18

42 Phạm Thanh Xuân 05/02/2008 495 18

43 Trần Thị Hải Yến 19/12/2008 501 18

Danh sách này có: 43 học sinh.
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